TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Hoạt động vận dụng là hoạt động cuối cùng của chuỗi các hoạt động học tập dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, với mục đích thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp, đích đến cuối cùng chính là sự phát triển năng lực của học sinh. Hoạt động này có vai trò quan trọng trong phát triển năng lực vận dụng, giải quyết vấn đề cho học sinh. Tuy vậy tài liệu liên quan đến đề tài trên phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế. 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng

- Điều kiện: Trường THCS có cơ bản các điều kiện phục vụ dạy học Hóa học môn Khoa học tự nhiên.
- Thời gian: Từ 05/09/2021 đến 30/12/2022.
- Đối tượng áp dụng: Áp dụng với học sinh lớp 6,7 trường THCS nơi tôi công tác.
3. Nội dung sáng kiến
3.1. Nội dung

- Lập hệ thống câu hỏi, hoạt động học tập phù hợp cho mỗi bài học, nhóm bài học: Qua nhiều tìm tòi, nghiên cứu tôi đã lập được ngân hàng câu hỏi hay, hoạt động vận dụng lí thú để làm giàu cho nguồn tư liệu của mình và cung cấp những hoạt động vận dụng sát với kiến thức và gắn cuộc sống, từ đó khắc sâu thêm kiến thức học tập và đích đến cuối cùng là phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống cho học sinh. Đặc biệt tôi chú trọng đến tính thời sự, tính địa phương, tính ứng dụng, tính thực tế liên quan đến bài học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, giao nhiệm vụ, báo báo  sản phẩm, liên hệ giữa các nhóm, liên hệ với phụ huynh hỗ trợ hoạt động dạy học
- Sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động dạy học: Hình thức tổ chức dạy học là phương thức tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của học sinh theo một trình tự và chế độ nhất định nhằm thực hiện tốt mục tiêu và các nhiệm vụ của bài học. Sử dụng nhiều hình thức tổ chức hoạt động dạy học như sau: Tổ chức theo cá nhân tại nhà; Học tập theo nhóm tại nhà; Hình thức dạy học trải nghiệm; Hình thức dạy học STEM.
- Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh: Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Lập hồ sơ học tập của mỗi học sinh để theo dõi sự tham gia học tập của các em. Không chỉ đánh giá kết quả mà còn đánh giá cả quá trình.
3.2. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp có tính mới và sáng tạo khi thay sách giáo khoa mới hiện tài liệu tham khảo nói chung, tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động vận dụng trong dạy học còn hạn chế.
3.3. Khả năng áp dụng: Khả năng phát triển, vận dụng, mở rộng của giải pháp: Giải pháp phù hợp áp dụng giảng dạy các chủ đề khác của chương trình môn Khoa học tự nhiên 6 trong nhà trường. Có thể vận dụng, phát triển với sự điều chỉnh phù hợp để giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học, phát triển năng lực cho học sinh.
3.4. Lợi ích
Kết quả kiểm tra học kì I môn Khoa học tự nhiên 6,7 năm học 2022 - 2023
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới 5
	Điểm 5, 6
	Điểm 7, 8
	Điểm 9, 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A
	43
	1
	3,03
	2
	6,06
	14
	32,6
	26
	58,31

	6B
	44
	0
	0
	0
	0
	17
	38,64
	27
	61,36

	7A
	46
	0
	0
	2
	4,09
	18
	39,13
	26
	60,87

	7B
	42
	0
	0
	1
	2,4
	15
	35,71
	26
	61,89

	7C
	47
	0
	0
	2
	4,3
	20
	43
	25
	52,7


Mức độ hứng thú của học sinh trong giờ học

	Số HS
	Mức độ biểu hiện thái độ của học sinh

	
	Rất hứng thú
	Hứng thú
	Bình thường
	Không

hứng thú

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	222
	158
	71,17
	46
	20,72
	18
	8,11
	0
	0


Số liệu thu được ở trên cho thấy: Số lượng học sinh đạt loại khá, giỏi tăng cao, số lượng học sinh trung bình giảm mạnh, học sinh hứng thú với bộ môn.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến 

Chất lượng học tập của HS có sự chuyển biến rõ rệt do HS được chủ động tiếp thu kiến thức, có khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống. HS phát triển các năng lực đặc thù bộ môn: năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực thực hành hóa học, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. Ngoài ra học sinh cũng phát triển các năng lực chung: giao tiếp, hợp tác, công nghệ thông tin…

5. Đề xuất, kiến nghị
Tổ, nhóm chuyên môn: Xây dựng các chuyên đề dạy học, hội thảo chuyên môn về các phương pháp dạy học đổi mới, các hướng dạy học theo định hướng năng lực học sinh để nâng cao chuyên môn của các thành viên trong tổ.
Đối với các cấp quản lí: đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ. 
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học được xây dựng và phát triển trên nền tảng của Vật lý, Hoá học, Sinh học và Khoa học Trái Đất,... Đối tượng nghiên cứu của KHTN là các sự vật, hiện tượng, quá trình, các thuộc tính cơ bản về sự tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên. KHTN là khoa học có sự kết hợp nhuần nhuyễn lí thuyết với thực nghiệm. Vì vậy, thực hành, thí nghiệm trong phòng thực hành, phòng học bộ môn, ngoài thực địa có vai trò và ý nghĩa quan trọng, là hình thức dạy học đặc trưng của môn học này. Qua đó, năng lực tìm tòi, khám phá của học sinh được hình thành và phát triển. Nhiều kiến thức khoa học tự nhiên rất gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh, đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức cho học sinh trải nghiệm, nâng cao năng lực nhận thức kiến thức khoa học, năng lực tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn. 

Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là bảo đảm mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó. 

Môn Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông, được dạy ở cấp trung học cơ sở, giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học; hoàn thiện tri thức, kĩ năng nền tảng và phương pháp học tập để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn KHTN được dạy ở trung học cơ sở và là môn học bắt buộc, giúp HS phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học; hình thành phương pháp học tập, hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động. 

Giáo dục nước ta đang đổi mới chuyển từ “dạy học định hướng nội dung” chuyển sang “dạy học phát triển năng lực”. Việc dạy học không chỉ hướng tới học sinh “học được gì?” mà phải hướng tới sau khi học xong học sinh “làm được gì?”. Dạy học KHTN nói chung KHTN 6, 7 nói riêng cần hướng tới việc học sinh phát triển các năng nực nói chung, năng lực bộ môn nói riêng: năng lực tìm hiểu tự nhiên, năng lực khám phá tự nhiên, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Việc quan tâm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cho học sinh trong dạy học có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều này giúp HS nắm vững kiến thức, có khả năng liên hệ, liên kết giữa các kiến thức bởi những vấn đề thực tiễn thường liên quan tới không chỉ một kiến thức khoa học; Có khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống, công việc - giúp các em thực hiện “Học đi đôi với hành”; giúp các em có ý thức trách nhiệm đối với gia đình, xã hội cũng như ý thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong cuộc sống lao động sau này của các em. 
Việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực hiện nay một giờ học gồm có các hoạt động: hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng. Trong đó hoạt động vận dụng là hoạt động cuối cùng của chuỗi các hoạt động học tập với mục đích thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp, đích đến cuối cùng chính là sự phát triển năng lực của học sinh. Hoạt động này có vai trò quan trọng trong phát triển năng lực vận dụng, giải quyết vấn đề cho học sinh. Tuy vậy sau khi tìm hiểu các tài liệu liên quan đến việc tổ chức hoạt động vận dụng cho học sinh tôi nhận thấy: Tài liệu liên quan đến đề tài trên phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế; Các tài liệu này đa số trình bày chung chung, chưa định hướng các biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp cho học sinh; Phần lớn các câu hỏi giáo viên đưa ra đều lấy từ sách giáo khoa nên phần tìm tòi, mở rộng rất ít, chưa phù hợp với phương pháp mới hiện nay. Đòi hỏi giáo viên phải tự nghiên cứu những câu hỏi trong phần tìm tòi, mở rộng phù hợp với từng tiết học cụ thể trên từng bài học để mỗi tiết học là một buổi khám phá, đi tìm vùng đất mới, khơi dậy niềm đam mê học tập của các em, có như thế mới phát huy khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh, để qua từng năm chất lượng môn học càng được nâng lên. Mong muốn vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày, vào công việc như vậy cũng sẽ là động lực cho việc tự học, học tập suốt đời. Chính vì vậy tôi đã tìm tòi và áp dụng giải pháp “Tổ chức hoạt động vận dụng phát triển năng lực học sinh” vào giảng dạy môn KHTN 6,7 tại trường THCS nơi tôi công tác.
2. Cơ sở lí luận của vấn đề

Việc dạy học theo định hương phát triển năng lực hiện nay một giờ học gồm có các hoạt động: hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng. Trong đó hoạt động vận dụng là hoạt động cuối cùng của chuỗi các hoạt động học tập. Theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT hoạt động 4 - vận dụng được định hướng như sau:

“Mục tiêu: với mục tiêu phát triển năng lực của học sinh thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp).
Nội dung: Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.
Sản phẩm: Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và giải quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn.

Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của giáo viên.”
Đối với học sinh, hoạt động tìm tòi, mở rộng trong từng tiết học của mạch Hóa học môn KHTN là một phương tiện quan trọng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn. Trong quá trình dạy học, học sinh vận dụng những kiến thức của phần hình thành kiến thức để giải quyết được những câu hỏi và bài tập trong phần luyện tập. Từ hai hoạt động trên, học sinh đi vào tìm tòi, mở rộng để đào sâu, mở rộng kiến thức, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát để giải quyết vấn đề rộng hơn. Ngoài ra, nó còn giúp các em làm việc độc lập, sáng tạo, phát triển khả năng tư duy cũng như giúp các em tự kiểm tra mức độ nắm kiến thức của bản thân áp dụng vào thực tế. Đồng thời, phát huy tính tích cực chủ động tìm tòi kiến thức từ thực tế cuộc sống, lý giải được những hiện tượng thường gặp và có biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và vận động mọi người cùng bảo vệ sức khỏe. 


Nhưng để các em học sinh tham gia tích cực vào hoạt động này thì đòi hỏi người giáo viên phải có nghệ thuật tổ chức, có kiến thức sâu rộng, chuyên môn vững vàng, phân tích đa dạng và phù hợp để đưa ra các câu hỏi và bài tập một cách lôi cuốn, chú trọng tính thực tiễn phù hợp đặc thù địa phương cũng như những yêu cầu của cuộc sống để học sinh hứng thú tham gia, có như vậy hoạt động của tiết học mới đạt hiệu quả cao.
3. Thực trạng vấn đề
a) Thuận lợi: 
Trường THCS nơi tôi công tác là cơ sở giáo dục có truyền thống dạy tốt, học tốt. Nhà trường có đội ngũ giáo nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Là trường THCS đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, lớp học được trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như: Máy chiếu, màn chiếu, kết nối wifi đến từng lớp giúp GV chỉ cần thêm 1 chiếc điện thoại thông minh là có thể tổ chức đa dạng các hoạt động cho HS.
Bản thân là giáo viên có trình độ chuyên môn, trình độ Tin học vững vàng, luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Học sinh trong trường đa số các em có ý thức thực hiện nền nếp tốt, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập. Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến tình hình học tập của học sinh.
b) Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân.


      Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, vẫn còn tồn tại những khó khăn đó là do mới chuyển từ cấp tiểu học lên trung học cơ sở, học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, một số học sinh chưa quen với phương pháp học tập THCS, đặc biệt KHTN là môn học mới tuy có nền tảng từ Tiểu học nhưng đây là một môn học khó, có sự logic tuyến tính giữa mạch Hóa học, Sinh học, Vật lí, Khoa học trái đất, trong đó kiến thức mạch Hóa học nhiều phần trừu tượng so với tư duy của học sinh lớp 6 nên qua khảo sát tôi nhận thấy kết quả học tập môn KHTN 6 nói chung của học sinh chưa cao, có nhiều học sinh chưa hứng thú với việc học tập mạch Hóa học môn KHTN 6, 7.
Năm học 2022 – 2023 qua khảo sát học sinh đầu năm về “Hứng thú học tập” và “Kết quả kiểm tra đầu năm” tôi thu được kết quả như sau:

Bảng 1. Kết quả bài kiểm tra khảo sát trước khi thực hiện sáng kiến - Học kỳ I mạch Hóa học, môn Khoa học tự nhiên năm học 2022-2023 

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới 5
	Điểm 5, 6
	Điểm 7, 8
	Điểm 9, 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A
	43
	2
	4,7
	17
	51,51
	13
	9,1
	11
	33,33

	6B
	44
	2
	4,5
	13
	26,53
	14
	38,76
	15
	30,63

	7A
	46
	7
	14,28
	22
	51,02
	9
	18,37
	8
	16,33

	7B
	42
	7
	18,42
	16
	42,11
	10
	15,79
	9
	23,68

	7C
	47
	5
	13,16
	18
	47,37
	14
	13,16
	10
	26,31


Dựa vào bảng nhận thấy kết quả học tập học sinh chưa thực sự cao, tuy không có học sinh lực học kém nhưng tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình và dưới  bình chiếm tỉ lệ lớn. 

4. Các biện pháp giải quyết vấn đề

1: Lập ngân hàng câu hỏi, hoạt động học tập phù hợp cho mỗi bài học, nhóm bài học.
2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
3: Sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động dạy học.
4: Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh.
4.1. Lập ngân hàng câu hỏi, hoạt động vận dụng phù hợp cho mỗi bài dạy/ chủ đề:


Hoạt động vận dụng nếu được thực hiện thành công sẽ đánh giá được khả năng tiếp thu bài học của học sinh, mang lại hiệu quả rất tích cực. Chính vì thế, sự chuẩn bị chu đáo trước mỗi tiết dạy của người giáo viên là hết sức quan trọng.

Lứa tổi học sinh đầu cấp trung học cơ sở, tuy còn đang trong quá trình phát triển tư duy và bắt đầu hình thành kiến thức, kỹ năng học tập cấp THCS nhưng các em cũng rất năng động và sáng tạo, ham học hỏi và khám phá. Do đó, những câu hỏi, hoạt động vận dụng về chủ đề khám phá thiên nhiên và vật chất gắn với thực tiễn cuộc sống được các em đón nhận và thích thú.

Qua nhiều tìm tòi, nghiên cứu tôi đã lập được ngân hàng câu hỏi hay, hoạt động vận dụng lí thú để làm giàu cho nguồn tư liệu của mình và cung cấp những hoạt động vận dụng sát với kiến thức và gắn cuộc sống, từ đó khắc sâu thêm kiến thức học tập và đích đến cuối cùng là phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống cho học sinh. Đặc biệt tôi chú trọng đến tính thời sự, tính địa phương, tính ứng dụng, tính thực tế liên quan đến bài học.

Chủ đề: Sự đa dạng của chất

	  Hoạt động vận dụng: Thiết kế thí nghiệm chứng minh:
1. Chất lỏng không có hình dạng nhất định mà có hình dạng của vật chứa nó. 
Mục tiêu: phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh về thể lỏng của chất không có hình dạng chứa nó
Nội dung: Yêu cầu học sinh thiết kế thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm chứng minh thể lỏng không có hình dạng nhất định mà có hình hạng của vật chứa nó.
Sản phẩm: Tiến hành thí nghiệm, trình bày các bước và lưu lại hình ảnh, nộp sản phẩm 
Tổ chức thực hiện: Thực hiện cá nhân ở nhà, báo cáo kết quả đầu giờ tiết sau.
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H/a: HS thực hành tại nhà: chất lỏng có hình dạng vật chứa nó
2. Chất khí dễ lan tỏa:

Mục tiêu: phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh về thể khí của chất dễ lan tỏa trong không gian
Nội dung: Yêu cầu học sinh thiết kế thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm chứng minh chất khí dễ lan tỏa. Kết hợp với thời điểm hiện tại dịch Covit 19 đang bùng phát việc xông tinh dầu hoặc xông các nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà góp phần giảm thiểu tác hại của vi rút lên hệ hô hấp.
Sản phẩm: Tiến hành thí nghiệm, trình bày các bước và lưu lại hình ảnh, nộp sản phẩm 
Tổ chức thực hiện: Thực hiện cá nhân ở nhà, báo cáo kết quả đầu giờ tiết sau.
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H/a: Xông đèn tinh dầu 

trong phòng ngủ
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H/a: Xông nhà bằng các nguyên liệu sẵn có trong vườn




Chủ đề: Tính chất và sự chuyển thể của chất

	 1.                                   Ảo thuật “Đốt nến”

     Thông tin:

     Khi nến cháy, ngọn lửa sẽ khiến sáp nến bay hơi. Khi nến vừa bị thổi tắt, sự bay hơi này vẫn còn. Ngay lúc này, nếu một nguồn nhiệt được bổ sung vào khói, lửa sẽ theo hơi sáp lan xuống và ngọn nến sẽ được thắp lại.

    Không cần phải là ảo thuật gia, bạn vẫn có thể thực hiện trò này ngay tại nhà, chỉ cần nhanh tay và đúng thời điểm.

    Link video: https://youtu.be/Ed1-aR29328 (Nguồn Học viện sáng tạo S3)
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Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về sự chuyển thể của chất tiến hành “ảo thuật” đốt nến cháy lửa mồi không cần chạm bấc. 
Nội dung: Học sinh xem video, vận dụng kiến thức đã học giải thích được nguyên lí tiến hành ảo thuật. Làm ảo thuật và ghi lại hình ảnh minh họa (bằng video).
Sản phẩm: 
· Giải thích cơ sở khoa học của ảo thuật đốt nến cháy lửa mồi không chạm bấc.

· Tiến hành thành công thí nghiệm.

Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo nhóm, báo cáo kết quả đầu giờ tiết sau.
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H/a: HS làm thí nghiệm ảo thuật với nến
1. Hoạt động STEM: Nến handmade, tìm hiểu sự chuyển thể của chất

(Kế hoạch dạy học trong phụ lục)

Mục tiêu: 

          - Trình bày được chất có trạng thái rắn, lỏng, khí và có thể chuyển đổi giữa các trạng thái này tùy điều kiện.

- Sự biến đổi chất, dấu hiệu của phản ứng hóa học. Học sinh hiểu được chất bị biến đổi gây nên hiện tượng vật lí hoặc hiện tượng hóa học


- Phân biệt được các hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.


- Giải thích được một số hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học trong thực tế.


-Vận dụng được về sự nóng chảy để giải thích các hiện tượng thực nghiệm.


Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.


Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.


-Vận dụng được kiến thức về sự bay hơi trong quá trình tạo sản phẩm. 


Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng


Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.


-Áp dụng kiến thức toán thống kê, ghi chép xác định thời gian và nhiệt độ trong quá trình làm thí nghiệm nghiên cứu; Xác định được khoảng nhiệt độ nóng chảy của sáp ong


-Vận dụng được các kiến thức trong chủ đề và kiến thức đã biết, thiết kế và chế tạo được nến từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường. 


-Tiến hành được thí nghiệm nghiên cứu và tìm ra điều kiện phù hợp để thiết kế nên theo tiêu chí đã đặt ra;


- Sơ đồ hóa quy trình làm nến.


- Chế tạo được nến theo sơ đồ hóa quy trình làm nến;


- Trình bày, bảo vệ được ý kiến của mình và phản biện ý kiến của người khác;


- Hợp tác trong nhóm để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập.
 Phát triển phẩm chất

- Có thái độ tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm;


- Yêu thích, say mê nghiên cứu khoa học;


- Có ý thức bảo vệ môi trường.

Định hướng phát triển năng lực


- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động tìm tòi kiến thức liên quan về sự biến đổi chất; hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học; dấu hiệu của phản ứng hóa học.


- Năng lực giải quyết vấn đề chế tạo được nến thân thiện với môi trường một cách sáng tạo.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể.

Nội dung: 5 hoạt động

Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án, xây dựng tiêu chí, hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức nền (cuối tiết học sự chuyển thể của chất)

Hoạt động 2:  Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo theo các tiêu chí. (hoạt động nhóm ngoài giờ học chính khóa)

Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế.

Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm

Hoạt động 5: Triển làm, giới thiệu sản phẩm

Hoạt động 3,4,5 hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Tổ Khoa học tự nhiên) tiến hành buổi chiều.

Sản phẩm: 

· Vận dụng kiến thức về sự chuyển thể của chất, làm được nến từ sáp ong (sáp đậu nành).

Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo nhóm, hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Tổ Khoa học tự nhiên) tiến hành buổi chiều.
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Chủ đề: Oxygen – Không khí

	1. Với nến và cốc thủy tinh chịu nhiệt, tự làm thí nghiệm chứng minh “không khí cần cho sự cháy”

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về vai trò của oxi đối với sự cháy, thiết kế thí nghiệm chứng minh “không khí cần cho sự cháy”

Nội dung: từ nến, cốc thủy tinh chịu nhiệt, thiết kế và tiến hành thí nghiệm 
Sản phẩm: 

· Thiết kế quy trình làm thí nghiệm

· Tiến hành thành công thí nghiệm.

Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo cá nhân, ghi lại hình ảnh báo cáo kết quả với giáo viên qua padlet.
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2. Vẽ poster “Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở địa phương em”
                 “Bảo vệ môi trường không khí”
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về vai trò của không khí, sự ô nhiễm không khí, tìm hiểu về không khí tại địa phương vẽ poster “bảo vệ môi trường không khí”

Nội dung: Hoạt động nhóm tìm hiểu nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí địa phương từ đó vẽ poster (trên máy tính hoặc vẽ tay trên giấy) về bảo vệ môi trường không khí.
Sản phẩm: poster (trên máy tính hoặc vẽ tay trên giấy) về bảo vệ môi trường không khí.
Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo nhóm học sinh theo địa bàn gần nhau.
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H/a: Tranh HS thể hiện nguyên nhân ô nhiễm môi trường (đa phần do các phương tiện tham gia giao thông chạy bằng xăng, dầu), kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường không khí, tránh ô nhiễm (vệ sinh môi trường, tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng hoặc phương tiện ít ô nhiễm môi trường như đi bộ, xe đạp, xe đạp điện…)


Chủ đề: một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng

	1.Sử dụng vật liệu tái chế sáng tạo ra đồ dùng học tập, đồ trang trí, đồ tiện ích…

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về vật liệu, nhiên liệu thông dụng làm STEM tái chế tạo ra đồ dùng học tập, đồ trang trí có ích.
Nội dung: Vận dụng kiến thức Khoa học, Kĩ thuật, Công nghệ, Toán, Mĩ thuật lên phương án thiết kế, tiến hành tạo ra sản phẩm.
Sản phẩm: Đồ trang trí, dụng cụ học tập, đồ tiện ích từ vật liệu tái chế.
Tổ chức thực hiện: Thực hiện ngoài giờ học chính khóa theo nhóm học sinh theo địa bàn gần nhau.
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H/a: HS trưng bày sản phẩm: Tái sử dụng chai lọ nhựa để bảo vệ môi trường 

và làm đồ trang trí cho gia đình, lớp học…


Chủ đề: Một số lương thực, thực phẩm thông dụng
	1. Chọn một bữa ăn cơm của gia đình và phân loại các loại lương thực, thực phẩm, các nhóm dinh dưỡng

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tìm hiểu về những mặt tốt và mặt xấu của lipid đối với sức khỏe con người. Xây dựng được thực đơn 1 ngày cho bản thân mình.

2. Nêu một số cách bảo quản lương thực – thực phẩm ở gia đình em.
c) Sản phẩm: 
- HS làm sơ đồ tư duy hoặc infografic về mặt tốt và mặt xấu của lipid.
- Thực đơn 1 ngày của em.

- Một số cách bảo quản lương thực – thực phẩm ở gia đình: Đông lạnh, sử dụng muối; phơi khô….

d) Tổ chức thực hiện: HS giới thiệu 1 mâm cơm gia đình có đủ các nhóm dinh dưỡng trên lớp
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2.Tìm hiểu cách tách dầu lạc, dầu vừng… đơn giản tại nhà.
….
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H/a: Máy ép lạc hand made
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H/a: HS thực hành tách dầu dừa tại nhà
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H/a: HS báo cáo kết quả trên lớp

3. Thực hành bảo quản một số loại lương thực, thực phẩm trong gia đình.
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức lương thực, thực phẩm biết cách bảo quản đúng đảm bảo dinh dưỡng, độ tươi ngon của các lương thực, thực phẩm tại gia đình
Nội dung: Học sinh giúp bố mẹ bảo quản lương thực, thực phẩm gia đình đang sử dụng.
Sản phẩm: Bảo quản lương thực, thực phẩm đúng cách, báo cáo giáo viên trong tiết luyện tập.
Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo cá nhân học sinh ở từng gia đình.
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H/a: Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh
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H/a: Bảo quản thực phẩm túi hút chân không
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H/a: Phơi bánh đa tại nhà ông bà của HS ở Quỳnh Phụ
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H/a: Bảo quản gạo
trong hộp kín
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H/a: Bảo quản lạc, vừng, đỗ trong hộp kín
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H/a: Muối dưa cà



Chủ đề: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

	1. Thực hành pha chế dung dịch tại gia đình.

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức hỗn hợp, dung dịch...pha chế một số hỗn hợp thường sử dụng trong cuộc sống
Nội dung: Pha chế nước chanh, nước muối ...
Sản phẩm: các dung dịch thường sử dụng trong cuộc sống: nước chanh, nước muối...
Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo hình thức cá nhân
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H/a: HS pha nước chanh đường tại nhà. 
Uống nước chanh cung cấp vitatmin C cho cơ thể tăng đề kháng mùa dịch
2. Tìm hiểu 1 số cơ sở sản xuất bánh cáy tại địa phương

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức hỗn hợp để tạo nên chiếc bánh cáy

Nội dung: Tìm hiểu quy trình sản xuất bánh cáy, giới thiệu cách làm bánh cáy với các nguyên liệu dễ kiếm
Sản phẩm: chiếc bánh cáy là đặc sản của tỉnh Thái Bình
Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo hình thức nhóm học sinh.
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Nguyên liệu làm bánh cáy Thái Bình


Chủ đề: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

	1. Tìm hiểu thiết bị lọc nước gia đình ở nông thôn, thành phố
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về tách chất ra khỏi hỗn hợp áp dụng với thiết bị, dụng cụ lọc nước.
Nội dung: Tìm hiểu hệ thống lọc bà con sử dụng tại nông thôn.

                   Tìm hiểu các cục lọc, nguyên lí hoạt động của máy lọc nước gia đình
Sản phẩm: Nguyên lí hoạt động, cách thiết kế sản phẩm, thiết bị lọc nước, cách sử dụng máy lọc nước hiệu quả.
Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo nhóm học sinh theo địa bàn gần nhau.
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H/a: HS tìm hiểu máy lọc nước tại gia đình
2. Tự làm khẩu trang chống bụi, phòng chống Covid 19
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về tách chất ra khỏi hỗn hợp, ứng dụng thiết kế tự may khẩu trang vải.

Nội dung: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc sử dụng của khẩu trang.
                   Tìm hiểu cách may, tự tay may khẩu trang vải và sử dụng chống bụi, hạn chế nhiễm vi khuẩn, vi rút, hạn chế sử dụng khẩu trang y tế chống ô nhiễm môi trường.
Sản phẩm: May được khẩu trang vải theo thiết kế
Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo cá nhân học sinh với sự hỗ trợ của gia đình.
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Hình ảnh sản phẩm khẩu trang do HS thực hiện:
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3. Hoạt động STEM: Máy lọc nước mini

a.Mục tiêu: 

Kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức về hỗn hợp, tách chất, về sự hấp phụ của C, hiểu nguyên lí hoạt động của bình lọc nước.
- Vận dụng công thức tính thể tích khối trụ
- Vận dụng kiến thức thẩm thấu, khuếch tán một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề tương tự.

- Tính toán, vẽ được bản thiết kế bình lọc nước đảm bảo các tiêu chí đề ra;
- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế;
- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;
- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.

Phẩm chất:

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học;
- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao;
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;
- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

Năng lực:

- Tìm hiểu khoa học, cụ thể về hỗn hợp, cách tách chất ra khỏi hỗn hợp, các ứng dụng tính chất của cácbon;
- Giải quyết được nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bể lọc nước một cách sáng tạo;
- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện;
- Tự nghiên cứu kiến thức, lên kế hoạch thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá.

b. Nội dung: Thiết kế thiết bị lọc nước đơn giản dựa theo nguyên lí tách chất ra khỏi hốn hợp

c. Sản phẩm: Thiết bị lọc nước đơn giản
d. Tổ chức thực hiện: Thực hiện nhóm, báo cáo sản phẩm tiết luyện tập.             
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H/a: HS hoạt động nhóm thiết kế bình lọc nước mini


Mạch Hóa học – Khoa học tự nhiên 7
Chủ đề: Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – 

Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài: Nguyên tử
	Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mô hình nguyên tử theo Rutherfour làm mô hình nguyên tử từ vật liệu thông dụng, vật liệu tái chế
Nội dung: Thiết kế mô hình nguyên tử theo Rutherfour
Sản phẩm: các mô hình nguyên tử theo Rutherfour bằng các loại vật liệu khác nhau: đất nặn, giấy bìa, hạt vòng…
Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo hình thức nhóm tại nhà, báo cáo sản phẩm vào đầu tiết học sau.
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H/a: sản phẩm của học sinhmô hình nguyên tử theo Rutherfour 


Bài: Nguyên tố hóa học
	Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về nguyên tố hóa học thiết kế thẻ flas nguyên tố hóa học chứa các thông tin: tên nguyên tố, kí hiệu hóa học, ý nghĩa tên gọi, lịch sử tìm ra nguyên tố, nguyên tử khối, ứng dụng của nguyên tố…
Nội dung: Bộ thẻ flas nguyên tố hóa học chứa các thông tin liên quan.

Sản phẩm: Thiết kế thẻ flas nguyên tố hóa học bằng vật liệu tái chế: bìa, meka…
Tổ chức thực hiện: Thực hiện cá nhân tại nhà, báo cáo sản phẩm vào giờ học sau, sử dụng sản phẩm hỗ trợ học tập
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H/a: sản phẩm của học sinh thiết kế thẻ flas nguyên tố hóa học 


Bài: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thiết kế các kiểu bảng tuần hoàn theo các cách khác nhau và sử dụng vào học tập
Nội dung: Từ cấu tạo, thiết kế bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Sản phẩm: Thiết kế bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bằng các vật liệu và trang trí mĩ thuật khác nhau.
Tổ chức thực hiện: Thực hiện nhóm tại nhà, báo cáo sản phẩm vào giờ học sau, sử dụng sản phẩm hỗ trợ học tập
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H/a: sản phẩm của học sinh thiết kế bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học 


Chủ đề 2: Phân tử

Bài: Phân tử - Đơn chất – Hợp chất
	Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về nguyên tử, phân tử làm mô hình một số phân tử.
Nội dung: Từ kiến thức về nguyển tử, phân tử, làm mô hình phân tử hydrogen, oxygen, carbon dioxide
Sản phẩm: Sử dụng đồ dùng dạy học mô hình phân tử dạng rỗng hoặc các vật liệu khác làm mô hình phân tử hydrogen, oxygen, nước.
Tổ chức thực hiện: Thực hiện nhóm tại nhà, báo cáo sản phẩm vào đầu giờ học sau.
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Phân tử hydrogen

Phân tử oxygen

Phân tử nước

H/a: sản phẩm của học sinh lắp ráp mô hình phân tử 


Bài: Giới thiệu về liên kết hóa học 
	Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về liên kết hóa học làm đồ dùng học tập: bộ thiết bị biểu diễn liên kết hóa học
Nội dung: Từ kiến thức về liên kết ion, liên kết cộng hóa trị tự làm đồ dùng học tập: bộ thiết bị biểu diễn liên kết hóa học
Sản phẩm: bộ thiết bị biểu diễn liên kết hóa học bằng vật liệu tái chế: xốp mút, đề can, bìa catton, mê ka…
Tổ chức thực hiện: Thực hiện nhóm tại nhà theo nhóm, báo cáo sản phẩm vào đầu giờ học sau, sử dụng thiết bị thực hành biểu diễn liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong hợp chất.
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Bộ thiết bị biểu diễn liên kết ion

HS sử dụng bộ thiết bị biểu diễn liên kết ion trong học tập




4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Thực tế qua việc giảng dạy cho thấy rằng các bài giảng khi sử dụng công nghệ thông tin sẽ sinh động và hấp dẫn hơn rất nhiều so với bài giảng không sử dụng công nghệ thông tin. Mỗi một giờ học được áp dụng công nghệ thông tin như vậy sẽ tích cực hóa được hoạt động nhận thức của học sinh, thu hút được sự chú ý xây dựng bài, dễ dàng lĩnh hội tri thức mới. Lúc này, học sinh thật sự là chủ thể hóa của hoạt động nhận thức, được đặt vào những tình huống cụ thể của đời sống, trực tiếp quan sát, thảo luận, thí nghiệm… tìm hiều vấn đề một cách trực quan hơn để giải quyết các vấn đề đó theo cách của riêng mình. Từ đó nắm bắt được kiến thức mới và phương pháp “làm ra kiến thức mới” đó mà không theo những khuôn mẫu có sẵn. Không những thế, một giờ học có ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tăng cường việc học tập và lĩnh hội tri thức theo từng cá thể, phối hợp với học tập tương tác nhóm và giúp hoàn thiện tốt hơn kỹ năng sử dụng máy tính cho học sinh. Trong một lớp học, trình độ và khả năng tư duy của học sinh là không đồng đều, khi sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học sẽ làm tăng cường cá thể hóa trong học tập và sự hợp tác giữa các cá nhân: Cô– trò, trò – trò, giúp thuận tiện hơn trên con đường chiếm lĩnh kiến thức. Với phương tiện là máy tính, máy chiếu người học có thể thực hiện các “thao tác của tư duy” ngay trong tiết học, và được phản hồi gần như ngay tức khắc việc khẳng định đúng hay sai, làm lại hay lựa chọn tiếp một cách chính xác và công bằng. Điều này càng gây hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập và đương nhiên việc học sinh tự tìm ra tri thức sẽ nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả của giờ dạy.
Tuy nhiên, để mang lại cho học sinh một tiết học như vậy, mỗi giáo viên lại phải nỗ lực rất nhiều trong việc chuẩn bị bài soạn so với phương pháp truyền thống, phải có trình độ chuyên môn vững vàng, phải có trình độ về công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng nó vào việc soạn giáo án, thiết kế các bài lên lớp sao cho phong phú, sinh động, logic, sáng tạo, tận dụng được tối đa các trang thiết bị hiện đại mà nhà trường sẵn có.

Ngoài các ứng dụng zalo và facebook để tương tác, trao đổi khi học ở nhà, giáo viên có thể sử dụng phần mềm powerpoint để thiết kế bài trình chiếu dưới dạng các trò chơi nhằm tạo không khí sinh động và hấp dẫn hơn.

Đối với hoạt động vận dụng tôi sử dụng hình ảnh minh họa để giao nhiệm vụ cho học sinh, gửi link tài liệu có liên quan, sử dụng padlet để học sinh nộp sản phẩm dự án, sản phẩm hoạt động cá nhân cũng như hoạt động nhóm.
Đa phần các bài giảng của GV đều soạn power point rất cẩn thận tỷ mỷ. Hình ảnh minh họa đa dạng góp phần tạo nên thành công của mỗi tiết dạy
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HS sử dụng phần mềm plicker trong tiết học Hóa học môn Khoa học tự nhiên
4. 3. Sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động dạy học:
Hình thức tổ chức dạy học là phương thức tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của học sinh theo một trình tự và chế độ nhất định nhằm thực hiện tốt mục tiêu và các nhiệm vụ của bài học.


Để mỗi tiết học luôn là điều mới mẻ, kích thích sự hứng thú và đam mê học tập của học sinh người giáo viên cần luôn phải đổi mới. Có nhiều hình thức tổ chức hoạt động dạy học như sau:

a. Tổ chức theo cá nhân tại nhà:

Giáo viên giao việc cá nhân, yêu cầu ghi hình ảnh, video hay hoàn thành phiếu học tập báo cáo qua link padlet. Hình thức này giúp học sinh tự mình khám phá độc lập, tạo sự bình đẳng và thúc đẩy động cơ học tập cho các em.

Ví dụ: Pha hỗn hợp nước muối, Nước chanh đường...
Ở câu hỏi này với kiến thức đã học các em có thể trả lời cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng một cách dễ dàng.
b. Dạy học theo nhóm tại nhà
Đây là hình thức tổ chức dạy học quen thuộc trong trường học hiện nay nên rất dễ dàng thực hiện. Thông qua nhóm các em được chia sẻ những hiểu biết của mình và đối chiếu với các bạn khác. Giúp các em biết lắng nghe và lựa chọn thông tin cũng như biết cách trình bày trước người khác. Đồng thời, giúp những em ham học thấy được những kiến thức mình bị hổng, mình thua bạn chỗ nào? Tại sao bạn lại làm được, trình bày được những vấn đề khó còn mình thì không? Từ đó, các em bắt đầu thi đua học. 

Có thể giao bài tập cho nhóm theo kiểu dự án khoa học.

Ví dụ: GV chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị tài liệu để báo cáo về một thiết bị lọc nước: xây dựng bể lọc, máy lọc nước…
Khi giao hoạt động nhóm tôi chú ý đến khoảng cách địa lí giữa những học sinh trong nhóm cũng như chú ý đến năng lực học sinh một cách đồng đều để thuận lợi cho quá trình hoạt động nhóm của học sinh.
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c. Hình thức dạy học trải nghiệm:

Giáo viên giao nhiệm vụ để học sinh trải nghiệm thực tế tại địa phương hoặc tại nhà sau đó tổng hợp lại để tăng cường sự hiểu biết và tiềm năng của học sinh. Qua hình thức trải nghiệm giúp học sinh khắc sâu kiến thức hơn.
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Ví dụ: Tìm hiểu môi trường không khí địa phương, vườn trường…
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H/a: HS thực hiện 1 phút sạch trường


d. Hình thức dạy học STEM

           STEM là cách viết tắt của Science (Khoa học) - Technology (Công nghệ) - Engineering (Kĩ thuật) - Mathematics (Toán). Định hướng giáo dục STEM đã và đang được giảng dạy trong các nhà trường Phổ thông tại nhiều quốc gia trên thế giới. Môi trường học tập của giáo dục STEM giúp người học có cách tư duy khoa học, vận dụng được khả năng tính toán thành thạo với kiến thức khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
STEM là một hoạt động học rất phù hợp để phát triển năng lực HS khi dạy học các môn KHTN nhất là các môn có nhiều thí nghiệm thực hành như Vật lí, Hoá học, Sinh học... Hoạt động này giúp HS trải nghiệm, học thông qua thực hành, tạo tiền đề cho HS làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, điển hình là học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".

         Phối hợp với phụ huynh và các lực lượng khác trong nhà trường: 

         + Để dạy học thành công một chủ đề STEM cần sự phối hợp, tham gia, hỗ trợ của nhiều lực lượng. Trao đổi với tổ chuyên môn để có kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM trong buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ.
+ Đề xuất với lãnh đạo nhà trường bố trí các tiết học bộ Khoa học tự nhiên ở mỗi lớp được giãn cách khoảng 2 đến 3 ngày để học sinh có sự chuẩn bị.

+ Đầu năm học khi xây dựng các hoạt động giáo dục tôi làm việc cùng tổ chuyên môn, báo cáo các nội dung dạy học STEM đưa vào kế hoạch dạy học cá nhân cũng như hoạt động trải nghiệm của Tổ Khoa học tự nhiên, lên phương án phối hợp với giáo viên các bộ môn Khoa học tự nhiên, Toán, Công nghệ, Tin học … để xây dựng kế hoạch triển khai.

+ Tôi liên hệ với phụ huynh thông qua zalo lớp chủ nhiệm, thông tin với phụ huynh về các chủ đề STEM học sinh thực hiện trong năm học liên quan đến phần kiến thức tôi giảng dạy đề nghị phụ huynh hỗ trợ, đồng hành.

+ Đối với học sinh, ngay từ khi nhận lớp tôi thông báo với học sinh kế hoạch dạy học phần mình phụ trách, triển khai cụ thể thời gian, cách tổ chức các chủ đề STEM để học sinh nắm được lịch trình và chủ động cho các hoạt động STEM mà mình sẽ tham gia.
=> Trong năm học 2021-2022 tôi và nhóm GV môn KHTN 6 đã thực hiện thành công một số hoạt động STEM như: làm nến, bình lọc nước mini…
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          * Tóm lại, để hoạt động tìm tòi, mở rộng diễn ra thành công như mong muốn thì giáo viên không những thực hiện linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động dạy học mà còn tổ chức điều khiển các đối tượng học sinh trên lớp tham gia tích cực vào bài học. 
4.4. Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh

       Hoạt động vận dụng đòi hỏi học sinh cần sự chủ động tích cực, có nhiều học sinh chưa quen và chưa hiểu mình cần phải làm gì trước nhiệm vụ mà giáo viên giao cho vì vậy trong những tiết học đầu tiên người giáo viên cần hướng dẫn để hình thành cho học sinh có kỹ năng định hướng công việc mình cần làm. Hỗ trợ các nhóm trưởng cách giao nhiệm cụ cho các thành viên trong nhóm.
Nhiệm vụ giao cho học sinh thường là thời điểm giao bài tập về nhà ở cuối tiết học bài trước (khoảng vài ngày hoặc 1 tuần) để học sinh có thời gian chuẩn bị, thiết kế và thực hiện

Trong quá trình học sinh chuẩn bị cho bài báo cáo của mình giáo viên có thể đồng hành củng các em gợi ý các em những ý trưởng khả thi hoặc giúp các em phát triển hoặc thực hiện được ý tưởng của mình.

Nhiệm vụ đưa ra cho học sinh cần sát với thực tế, tập trung vào các vấn đề của thực tiễn.

       Việc đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh phải diễn ra kịp thời và quan trọng nhất là đối tượng học sinh yếu kém. 


Lập hồ sơ học tập của mỗi học sinh để theo dõi sự tham gia học tập của các em. Qua đó, người giáo viên có thể đánh giá mức độ tham gia của các em mà có những biện pháp hữu hiệu để động viên giúp đỡ các em.


Trong mỗi tiết học, trong lớp các em có thể có những câu hỏi liên quan đến bài học mà các em muốn được giải quyết. Vì vậy, giáo viên cần khuyến khích học sinh hỏi để các nhóm cùng tìm câu trả lời sẽ khiến tiết học thêm sinh động và hiệu quả hơn.


Khen thưởng những nhóm tích cực bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là khen thưởng phát huy những em học sinh yếu trong nhóm. 


Như vậy, việc đánh giá và khen thưởng các em là một điều hết sức quan trọng, nó khích lệ, động viên các em kịp thời, chính xác và công bằng.

5. Kết quả đạt được
- Bảng 2. Kết quả kiểm tra học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6,7 năm học 2022 - 2023
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới 5
	Điểm 5, 6
	Điểm 7, 8
	Điểm 9, 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A
	43
	1
	3,03
	2
	6,06
	14
	32,6
	26
	58,31

	6B
	44
	0
	0
	0
	0
	17
	38,64
	27
	61,36

	7A
	46
	0
	0
	2
	4,09
	18
	39,13
	26
	60,87

	7B
	42
	0
	0
	1
	2,4
	15
	35,71
	26
	61,89

	7C
	47
	0
	0
	2
	4,3
	20
	43
	25
	52,7


Số liệu thu được ở trên cho thấy có sự chênh lệch kết quả điểm kiểm tra của học sinh trước và sau khi sử dụng dạy học theo dự án. Số lượng học sinh đạt loại khá, giỏi tăng cao, số lượng học sinh trung bình giảm mạnh.

Kết quả trên chứng tỏ: Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà do tác động của việc vận dụng dạy học theo dự án mang lại.

Ngoài ra, giáo viên cũng tiến hành trao đổi và thăm dò thái độ, sự đánh giá của học sinh khối lớp 8 về việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án. Qua điều tra bằng phiếu, kết quả thu được như sau:

Bảng 2.. Mức độ hứng thú của học sinh trong giờ học

	Số HS
	Mức độ biểu hiện thái độ của học sinh

	
	Rất hứng thú
	Hứng thú
	Bình thường
	Không

hứng thú

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	222
	158
	71,17
	46
	20,72
	18
	8,11
	0
	0


 Học sinh hứng thú học tập, phát triển các kỹ năng thông qua hoạt động, có khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Những phân tích trên khẳng định tính khả thi, hiệu quả của biện pháp, nâng cao hứng thú và chất lượng học tập, phát triển năng lực học sinh.

Giải pháp phù hợp với học sinh và thực tiễn nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật đánh giá.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
 Để áp dụng sáng kiến đạt kết quả trong giờ học trên lớp với nhiều đối tượng học sinh giáo viên bộ môn cần tổ chức tốt giờ học, học sinh phải thuộc, vận dụng linh hoạt kiến thức, giao nhiệm vụ về nhà rõ ràng, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu kiến thức cần đạt. Học sinh học tập tích cực, tăng cường khả năng làm việc nhóm, thể hiện tinh thần đoàn kết.

 Về phía nhà trường và các cấp cơ thẩm quyền: Bổ sung kịp thời những trang thiết bị, đồ dùng đã cũ hỏng để các em có điều kiến được thực hành, trải nghiệm, tìm tòi, đây là một phần rất quan trọng trong việc tạo hứng thú học tập cho các em.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Đánh giá thực trạng

Việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực hiện nay một giờ học gồm có các hoạt động: hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng. Trong đó hoạt động vận dụng là hoạt động cuối cùng của chuỗi các hoạt động học tập với mục đích thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp, đích đến cuối cùng chính là sự phát triển năng lực của học sinh. Hoạt động này có vai trò quan trọng trong phát triển năng lực vận dụng, giải quyết vấn đề cho học sinh. Tuy vậy sau khi tìm hiểu các tài liệu liên quan đến việc tổ chức hoạt động vận dụng cho học sinh tôi nhận thấy: Tài liệu liên quan đến đề tài trên phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế; Các tài liệu này đa số trình bày chung chung, chưa định hướng các biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp cho học sinh; Phần lớn các câu hỏi giáo viên đưa ra đều lấy từ sách giáo khoa nên phần tìm tòi, mở rộng rất ít, chưa phù hợp với phương pháp mới hiện nay. Đòi hỏi giáo viên phải tự nghiên cứu những câu hỏi trong phần tìm tòi, mở rộng phù hợp với từng tiết học cụ thể trên từng bài học để mỗi tiết học là một buổi khám phá, đi tìm vùng đất mới, khơi dậy niềm đam mê học tập của các em, có như thế mới phát huy khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh, để qua từng năm chất lượng môn học càng được nâng lên. 
Năm học 2022 – 2023 qua khảo sát học sinh đầu năm về “Hứng thú học tập” và “Kết quả kiểm tra đầu năm” tôi thu được kết quả như sau:

Bảng 1. Kết quả bài kiểm tra khảo sát trước khi áp dụng sáng kiến - Học kỳ I môn Khoa học tự nhiên năm học 2022-2023 

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới 5
	Điểm 5, 6
	Điểm 7, 8
	Điểm 9, 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A
	43
	2
	4,7
	17
	51,51
	13
	9,1
	11
	33,33

	6B
	44
	2
	4,5
	13
	26,53
	14
	38,76
	15
	30,63

	7A
	46
	7
	14,28
	22
	51,02
	9
	18,37
	8
	16,33

	7B
	42
	7
	18,42
	16
	42,11
	10
	15,79
	9
	23,68

	7C
	47
	5
	13,16
	18
	47,37
	14
	13,16
	10
	26,31


Dựa vào bảng nhận thấy kết quả học tập học sinh chưa thực sự cao, tuy không có học sinh lực học kém nhưng tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình và dưới  bình chiếm tỉ lệ lớn. 
1.2. Các giải pháp đã thực hiện

Lập ngân hàng câu hỏi, hoạt động vận dụng phù hợp cho mỗi bài dạy/ chủ đề:


Hoạt động vận dụng nếu được thực hiện thành công sẽ đánh giá được khả năng tiếp thu bài học của học sinh, mang lại hiệu quả rất tích cực. Chính vì thế, sự chuẩn bị chu đáo trước mỗi tiết dạy của người giáo viên là hết sức quan trọng.

Lứa tổi học sinh đầu cấp trung học cơ sở, tuy còn đang trong quá trình phát triển tư duy và bắt đầu hình thành kiến thức, kỹ năng học tập cấp THCS nhưng các em cũng rất năng động và sáng tạo, ham học hỏi và khám phá. Do đó, những câu hỏi, hoạt động vận dụng về chủ đề khám phá thiên nhiên và vật chất gắn với thực tiễn cuộc sống được các em đón nhận và thích thú.

Qua nhiều tìm tòi, nghiên cứu tôi đã lập được ngân hàng câu hỏi hay, hoạt động vận dụng lí thú để làm giàu cho nguồn tư liệu của mình và cung cấp những hoạt động vận dụng sát với kiến thức và gắn cuộc sống, từ đó khắc sâu thêm kiến thức học tập và đích đến cuối cùng là phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống cho học sinh. Đặc biệt tôi chú trọng đến tính thời sự, tính địa phương, tính ứng dụng, tính thực tế liên quan đến bài học.

4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Ứng dụng công nghệ thông tin nó vào việc soạn giáo án, thiết kế các bài lên lớp phong phú, sinh động, logic, sáng tạo, tận dụng được tối đa các trang thiết bị hiện đại mà nhà trường sẵn có.

Ngoài các ứng dụng zalo và facebook để tương tác, trao đổi khi học ở nhà, giáo viên có thể sử dụng phần mềm powerpoint để thiết kế bài trình chiếu dưới dạng các trò chơi nhằm tạo không khí sinh động và hấp dẫn hơn.

Đối với hoạt động vận dụng sử dụng hình ảnh minh họa để giao nhiệm vụ cho học sinh, gửi link tài liệu có liên quan, sử dụng padlet để học sinh nộp sản phẩm dự án, sản phẩm hoạt động cá nhân cũng như hoạt động nhóm.
Đa phần các bài giảng của GV đều soạn power point rất cẩn thận tỷ mỷ. Hình ảnh minh họa đa dạng góp phần tạo nên thành công của mỗi tiết dạy

Sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động dạy học:
Hình thức tổ chức dạy học là phương thức tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của học sinh theo một trình tự và chế độ nhất định nhằm thực hiện tốt mục tiêu và các nhiệm vụ của bài học.


Để mỗi tiết học luôn là điều mới mẻ, kích thích sự hứng thú và đam mê học tập của học sinh người giáo viên cần luôn phải đổi mới. Có nhiều hình thức tổ chức hoạt động dạy học như sau:

Tổ chức theo cá nhân tại nhà:

Học tập theo nhóm tại nhà
Hình thức dạy học trải nghiệm:

Hình thức dạy học STEM

Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh

Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Lập hồ sơ học tập của mỗi học sinh để theo dõi sự tham gia học tập của các em. Không chỉ đánh giá kết quả mà còn đánh giá cả quá trình.
1.3. Kết quả thực hiện các giải pháp
Trong năm học 2022 – 2023 là năm học thứ 2 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung giải pháp hết sức phù hợp với định hướng chuyên môn của Bộ GD – ĐT, quy định hướng dẫn chuyên môn của Sở GD – ĐT tỉnh Hải Dương. Giải pháp phù hợp với đặc thù bộ môn, đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật đánh giá. Hoạt động vận dụng thực hiện thành công biến kiến thức thành kỹ năng của học sinh là đích đến của hoạt động dạy học.

Trong quá trình áp dụng giải pháp tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, khoa học tôi nhận thấy việc tổ chức các hoạt động tìm tòi, mở rộng khi dạy học Khoa học tự nhiên 6 theo định hướng phát triển năng lực sinh đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tạo điều kiện để phát triển tối đa những tiềm năng vốn có của học sinh. 

Sau khi thực hiện đổi mới dạy học, chất lượng học tập của HS có sự chuyển biến rõ rệt do HS được chủ động tiếp thu kiến thức, được thực hành nhiều hơn, vận dụng kiến thức vào cuộc sống qua các hoạt động vận dụng thiết thực. HS có kĩ năng chia sẻ, cùng cộng tác cùng thực hiện thực hiện nhiệm vụ, các em được rèn luyện phát triển tư duy sáng tạo, tự tin mạnh dạn nói trước đông người, phát triển ngôn ngữ cũng như kỹ năng giao tiếp. HS được làm quen với việc bày tỏ quan điểm, tranh luận để tìm ra cái đúng. Rèn luyện tính thẳng thắn, cách làm việc tập trung cao độ, được tự mình đánh giá mình và đánh giá bạn. HS phát triển các năng lực đặc thù bộ môn: năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực thực hành hóa học, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. Ngoài ra học sinh cũng phát triển các năng lực chung.

        Giáo viên thiết kế hoạt động vận dụng, giao nhiệm vụ hoạt động vận dụng phù hợp căn cứ năng lực cụ thể, nội dung kiến thức, thực tiễn địa phương để chọn hoạt động tìm tòi vừa sức, phù hợp thực tế, có liên quan mật thiết với bài học, phát triển năng lực HS. Linh hoạt giao nhiệm vụ cá nhân hoặc nhóm: tùy nội dung cụ thể: Đối với các câu hỏi vận dụng kiến thức mang tính chất tìm hiểu và trả lời câu hỏi nên giao nhiệm vụ cá nhân để tất cả mọi HS đều thực hiện nhiệm vụ vừa sức như nhau. Đối với các nhiệm vụ phức tạp, nhiều giai đoạn để hoàn thành (dự án học tập, hoạt động STEM…) nên giao theo nhóm. Nhóm học tập rất cần thiết trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Khi học theo nhóm các em được chia sẻ ý kiến cho nhau, được hỗ trợ giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ nhằm phát triển năng lực và phẩm chất, hoàn thiện bản thân trong quá trình học tập. Việc chia nhóm phải đảm bảo cho các em HS được học tập thuận lợi, chỗ ngồi của nhóm phải dễ trao đổi thảo luận với nhau thậm chí tính đến yếu tố địa lí nơi ở để thuận lợi cho quá trình hoạt động nhóm nếu cần làm việc trực tiếp tại nhà. Tất cả các nội dung trên được giao viên phối kết hợp hài hòa đem lại hiệu quả cao trong dạy học.

Khả năng phát triển, vận dụng, mở rộng của giải pháp: Giải pháp phù hợp áp dụng giảng dạy các chủ đề khác của chương trình môn Khoa học tự nhiên 6 trong nhà trường. Có thể vận dụng, phát triển với sự điều chỉnh phù hợp để giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học, phát triển năng lực cho học sinh.
2. Đề xuất, kiến nghị 

2.1. Đối với tổ, nhóm chuyên môn


Xây dựng các chuyên đề dạy học, hội thả chuyên môn về các phương pháp dạy học đổi mới, các hướng dạy học theo định hướng năng lực học sinh để nâng cao chuyên môn của các thành viên trong tổ.

2.2. Đối với Lãnh đạo nhà trường


Quan tâm hơn nữa, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

2.3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo


Tổ chức các lớp tập huấn đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, có hình thức lan toả các các nhân, các mô hình dạy học đổi mới để giáo viên có cơ hội tiếp cận và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, nâng cao năng lực cho học sinh.
PHỤ LỤC

CHỦ ĐỀ: NẾN HANDMADE

1. Tên chủ đề: Sắc nến lung linh

(Số tiết: 01 - Lớp 6)

2. Mô tả chủ đề:

Nến hay còn gọi là đèn cầy là một vật dụng quen thuộc được sử dụng để chiếu sáng. Khác với đèn điện, nến cho ánh sáng ấm áp và lung linh hơn. Ngày nay, nến được sử dụng chủ yếu để thờ cúng, tráng trí nội thất, trang trí phục vụ tiệc cưới, sinh nhật, lễ hội,… hoặc được dự phòng để thắp sáng mỗi khi có sự cố mất điện.
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Có rất nhiều nguồn nguyên liệu dùng để làm nến như sáp paraffin, sáp đậu nành, sáp ong … Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy, các loại nến có nguồn gốc từ thực vật như:nến sáp ong, nến sáp đậu nành khi cháy thì ánh sáng và năng lượng của nó sẽ kích thích tuyến yên, giúp cho tinh thần đạt được sự tập trung cao độ. Ngoài ra, trong sáp ong có chứa các thành phần hóa học như các acid 

béo ester, các vitamin nhóm B có lợi cho sức khỏe … 

Trong chủ đề này HS thực hiện để thiết kế và chế tạo nến có nguồn gốc từ thiên nhiên: từ sáp ong và sáp đậu nành thân thiện với môi trường với những tiêu chí cụ thể. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ đốt thử nghiệm tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm.

Theo đó, HS phải tìm hiểu và chiếm lĩnh các kiến thức mới: 

- Trạng thái của chất (Khoa học tự nhiên 6)

- Sự biến đổi chất (Hóa học 8)

- Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học. (Hóa học 8)


Đồng thời, HS phải vận dụng các kiến thức hỗ trợ khác như:


- Đo nhiệt độ (Một số dụng cụ đo – Khoa học tự nhiên 6)

3. Mục tiêu:


Sau khi hoàn thành chủ đề này, học sinh có khả năng:


a. Phát triển năng lực khoa học tự nhiên


- Trình bày được chất có trạng thái rắn, lỏng, khí và có thể chuyển đổi giữa các trạng thái này tùy điều kiện.

- Sự biến đổi chất, dấu hiệu của phản ứng hóa học. Học sinh hiểu được chất bị biến đổi gây nên hiện tượng vật lí hoặc hiện tượng hóa học


- Phân biệt được các hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.


- Giải thích được một số hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học trong thực tế.


-Vận dụng được về sự nóng chảy để giải thích các hiện tượng thực nghiệm.


Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.


Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.


-Vận dụng được kiến thức về sự bay hơi trong quá trình tạo sản phẩm. 


Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng


Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.


-Áp dụng kiến thức toán thống kê, ghi chép xác định thời gian và nhiệt độ trong quá trình làm thí nghiệm nghiên cứu; Xác định được khoảng nhiệt độ nóng chảy của sáp ong


-Vận dụng được các kiến thức trong chủ đề và kiến thức đã biết, thiết kế và chế tạo được nến từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường. 


-Tiến hành được thí nghiệm nghiên cứu và tìm ra điều kiện phù hợp để thiết kế nên theo tiêu chí đã đặt ra;


- Sơ đồ hóa quy trình làm nến.


- Chế tạo được nến theo sơ đồ hóa quy trình làm nến;


- Trình bày, bảo vệ được ý kiến của mình và phản biện ý kiến của người khác;


- Hợp tác trong nhóm để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập.


b. Phát triển phẩm chất


- Có thái độ tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm;


- Yêu thích, say mê nghiên cứu khoa học;


- Có ý thức bảo vệ môi trường.


c. Định hướng phát triển năng lực


- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động tìm tòi kiến thức liên quan về sự biến đổi chất; hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học; dấu hiệu của phản ứng hóa học.


- Năng lực giải quyết vấn đề chế tạo được nến thân thiện với môi trường một cách sáng tạo.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể.

4. Thiết bị


Hóa chất, dụng cụ làm nến 

	Hóa chất/Nguyên liệu
	Dụng cụ

	-Sáp ong hoặc sáp đậu nành.

-Tinh dầu: sả chanh

-Bấc nến: 20 cm 

-Nước: 1 lít
	-Cốc thủy tinh chịu nhiệt 250ml: 4 cái

-Cốc/lọ thủy tinh đựng nến hoặc khuôn nến: 3 cái

-Đèn cồn, kiềng, lưới amiăng, giá sắt, kẹp gỗ: 1 bộ

(hoặc dụng cụ đun cách thủy)

-Nhiệt kế: 1 cái



Thiết bị dạy học: máy tính, máy chiếu, sản phẩm mẫu.

5. Tiến trình dạy học:


Hoạt động 1: Xác định yêu cầu đối với sản phẩm nến (15 phút cuối tiết học trước)


a. Mục đích:


- HS phân tích và hiểu rõ yêu cầu làm nến từ sáp ong và sáp đậu nành theo các tiêu chí: 

        
1. Nến được sản suất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường

2. Nến cháy được và duy trì được ngọc lửa.

3. Khi thắp nến thấy tỏa mùi thơm (khử được mùi) và không có khói đen.


4.  Nến được trang trí có hình thức đẹp, sáng tạo và có ý nghĩa.


5. Chi phí làm nến tiết kiệm.


- HS hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức về sự biến đổi chất để sơ đồ hóa và thuyết minh sơ đồ trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ để làm nến và thử nghiệm đốt nến trong không khí.


b. Nội dung:


- Tìm hiểu về quy trình làm nến để xác định kiến thức về sự biến đổi chất, dấu hiệu của phản ứng hóa học, diễn biến của phản ứng hóa học được ứng dụng để làm nến. 


- Tìm hiểu về quá trình đốt nến để xác định kiến thức về diễn biến của phản ứng hóa học và những dấu hiệu của phản ứng trong thực nghiệm sản phẩm nến.


- Xác định nhiệm vụ làm nến từ sáp với các tiêu chí:


- GV thống nhất với HS về kế hoạch triển khai dự án và tiêu chí đánh giá sản phẩm của dự án.


c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS:


- Mô tả và giải thích được các nguyên lí của quy trình làm nến.


-Thực hiện và giải thích được các hiện tượng của thí nghiệm đốt nến trong không khí.


- Xác định được kiến thức cần sử dụng để thiết kế, làm nến theo các tiêu chí đã cho. 


1. Nến được sản suất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường

2. Nến cháy được và duy trì được ngọc lửa.


3. Khi thắp nến thấy tỏa mùi thơm (khử được mùi) và không có khói đen.


4.  Nến được trang trí có hình thức đẹp, sáng tạo và có ý nghĩa.


5. Chi phí làm nến tiết kiệm.


d. Cách thức tổ chức hoạt động:


Bước 1. Đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ


GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu thông tin về ưu và nhược điểm của nến làm từ paraffin đang phổ biến hiện nay, GV đặt câu hỏi để HS trả lời: Nêu một vài ưu và nhược điểm của nến làm từ parafin đang phổ biến hiện nay?

GV tổng kết bổ sung, chỉ ra được: nến làm từ paraffin hiện nay được dùng rất phổ biến, nhưng paraffin là một chất tổng hợp thu được từ sản phẩm của dầu mỏ, thành phần là các hỗn hợp hydrocarbon. Khi cháy chúng giải phóng benzen và toluene vào không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 


Bước 2: Giao nhiệm vụ cho HS và xác lập yêu cầu sản phẩm: Việc thiết kế và sản xuất nến có nguyên liệu từ thiên nhiên mang ý nghĩa rất lớn. 

    
- Gv đã giao yêu cầu Hs về nhà. 


1. Truy cập vào trang:

https://www.wikihow.vn/L%C3%A0m-N%E1%BA%BFn-t%E1%BA%A1i-Nh%C3%A0 (về làm nến thủ công tại nhà) đọc và xem các đoạn video để thực hiện các yêu cầu trong phiếu 1.


2. Thực hiện thí nghiệm: đốt cháy nến, quan sát, nêu hiện tượng và giải thích (bảng trong phiếu 2)


- GV Yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu 1,2.


- HS thực hiện:

· Ghi lại nguyên vật liệu, sơ đồ hóa quy trình và giải thích vào phiếu 1 trong hồ sơ học tập của cá nhân; 

· Thực hiện thí nghiệm đốt nến trong không khí và hoàn thành phiếu 2

Bước 3: GV hướng dẫn HS thảo luận và xây dựng tiêu chí đối với sản phẩm nến.


HS thảo luận và xây dựng tiêu chí sản phẩm

Bảng tiêu chí đối với sản phẩm nến thơm

	Tiêu chí

	Nến được sản suất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường

	Nến cháy được và duy trì ngọn lửa

	Khi thắp nến thấy tỏa mùi thơm(khử được mùi) và không có khói đen

	Nến được trang trí có hình thức đẹp, sáng tạo và có ý nghĩa.

	Chi phí làm nến tiết kiệm.



Bước 4: Gv xác nhận kiến thức cần sử dụng để giải thích cho quy trình làm nến với các tiêu chí đã cho; giải thích về sự biến đổi trong thí nghiệm đốt nến trong không khí là: 

· Sự biến đổi chất – KHTN 8.

· Phản ứng hóa học – KHTN 8

· Ngoài ra vận dụng kiến thức cũ của khtn 6 (vật lý) về sự nóng chảy, sự động đặc, sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Bước 3: GV nêu rõ nhiệm vụ ở nhà của hoạt động 2 (3 ngày tự học ở nhà theo nhóm):

- Tìm hiểu kiến thức nền qua hệ thống câu hỏi sau và hoàn thành phiếu 3


1. Bản chất của quy trình làm nến là gì?


2. Khi đốt nến, hãy chỉ ra giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lý, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học?


3. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?


4. Viết pthh chữ của phản ứng?


5. Bản chất của phản ứng hóa học là gì?


- Hướng dẫn HS hoàn thành phiếu 4 (cá nhân)  theo các gợi ý sau: 
Câu 1: Nến em định làm từ nguyên liệu nào, có những màu sắc gì? 

Câu 2: Nến nên có hình dạng, kích thước như thế nào để phù hợp với mục đích sử dụng?

Câu 3: Sử dụng tinh dầu như thế nào để tạo mùi thơm cho nến một cách hiệu quả?

Câu 4: Làm thế nào để đo được nhiệt độ nóng chảy của sáp nến?

Câu 5: Cách trang trí nến như thế nào?

- Hướng dẫn HS hoàn thành phiếu 5 theo các gợi ý sau: 
1. Cấu tạo của nến (phác thảo bằng hình vẽ).

2. Quy trình làm nến gồm những bước cụ thể nào? (mô tả chi tiết cách làm)

3. Nhiệt độ nóng chảy của nến được đo như thế nào?

4. Giải thích lý do chọn thiết kế và quy trình làm nến nêu trên.

- Hoàn thành bản thiết kế theo các tiêu chí sau:
	Tiêu chí

	Bản thiết kế kiểu dáng của nến được vẽ rõ ràng, đẹp, sáng tạo, khả thi.

	Giải thích rõ nguyên lý làm nến

	Trình bày rõ ràng, logic, sinh động.



Bước 5: GV thống nhất kế hoạch triển khai

	Hoạt động chính
	Thời lượng

	Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án, xây dựng tiêu chí, hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức nền.


	15 phút cuối tiết học trước

	Hoạt động 2:  Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo theo các tiêu chí.
	3 ngày (HS tự học ở nhà theo nhóm)

	Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế.
	(5 phút) Tiết 2

	Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm
	(30 phút) Tiết 2

	Hoạt động 5: Triển làm, giới thiệu sản phẩm
	(10 phút) Tiết 2


GV cần nhấn mạnh: Khi báo cáo phương án thiết kế sản phẩm học sinh phải vận dụng kiến thức nền để giải thích, trình bày nguyên lý để tạo ra sản phẩm. Vì vậy, tiêu chí này có trọng số điểm lớn nhất.

Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức trọng tâm và xây dựng quy trình làm nến. (HS tự học ở nhà theo nhóm)


a. Mục đích:

Học sinh hình thành kiến thức mới về sự biến đổi chất, diễn biến của phản ứng hóa học và dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra; đề xuất được giải pháp và xây dựng quy trình làm nến.


b. Nội dung:


- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:


+ Sự biến đổi chất (Hóa học  8- Bài 12)


+ Phản ứng hóa học (Hóa học 8 - Bài 13)


+ Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học (Hóa học 8 – Bài 14)


+ Sự nóng chảy và sự động đặc; Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Vật lí 6 - Bài 24, 25, 26, 27)


- Học sinh thảo luận về các quy trình khả dĩ của làm nến và đưa ra giải pháp có căn cứ.


- Học sinh sơ đồ hóa quy trình làm nến (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên; chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). 


- Yêu cầu:


+ Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, sơ đồ hóa rõ các bước trong quy trình làm nến và các nguyên vật liệu sử dụng…


+ Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh quy trình làm nến bằng những kiến thức cụ thể.


c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS:


- Học sinh xác định và ghi được thông tin, kiến thức về sự biến đổi chất, diễn biến phản ứng hóa học, dấu hiệu của phản ứng hóa học.


- Học sinh đề xuất và lựa chọn giải pháp có căn cứ, xây dựng được quy trình làm nến đảm bảo các tiêu chí đã đề ra.


d. Cách thức tổ chức hoạt động:


Bước 1: Các thành viên trong nhóm đọc bài 12, 13, 14 trong sách giáo khoa Hóa học lớp 8,trong đó cần xác định được các kiến thức trọng tâm như: 


- Thế nào là hiện tượng vật lý, thế nào là hiện tượng hóa học?


- Dấu hiệu để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học?


- Dấu hiệu để nhận biết có có phản ứng hóa học xảy ra?


- Phản ứng hóa học là gì? Diễn biến của phản ứng hóa học.


Bước 2 :  HS làm việc nhóm:


- Chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm về kiến thức đã tìm hiểu được. Ghi tóm tắt lại các kiến thức vào vở cá nhân và hoàn thành phiếu 3.


- Từng cá nhân đề xuất các phương án làm nến và hoàn thành phiếu 4


- Từng cá nhân đề xuất các phương án làm nến từ sáp ong hoặc nguyên liệu khác thân thiện với môi trường (phiếu 4) bằng cách sử dụng các gợi ý sau:


Câu 1: Nến em định làm từ nguyên liệu nào, có những màu sắc gì?


Câu 2: Nến nên có hình dạng, kích thước như thế nào để phù hợp với mục đích sử dụng?


Câu 3: Sử dụng tinh dầu như thế nào để tạo mùi thơm cho nến một cách hiệu quả?


Câu 4: Làm thế nào để đo được nhiệt độ nóng chảy của sáp nến?


Câu 5: Cách trang trí nến như thế nào?


- Cả nhóm thảo luận đánh giá các phương án đã đề xuất ở trên, đồng thời cân nhắc về các nguyên vật liệu và dụng cụ có sẵn để lựa chọn phương án khả thi nhất, thống nhất một phương án tốt nhất để thực hiện quy trình làm nến.


- Lập bản kế hoạch cụ thể để thực hiện quy trình làm nến (phiếu 5), trong đó nêu rõ:


1. Cấu tạo của nến (phác thảo bằng hình vẽ).


2. Quy trình làm nến gồm những bước cụ thể nào? (mô tả chi tiết cách làm)


3. Nhiệt độ nóng chảy của nến được đo như thế nào?


4. Giải thích lý do chọn thiết kế và quy trình làm nến nêu trên.


- Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.


- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.


Hoạt động 3: Trình bày và bảo vệ quy trình tạo nến từ sáp ong (Tiết 2 –5 phút)

a. Mục đích:

Học sinh trình bày quy trình làm nến của nhóm mình.


b. Nội dung:


- GV tổ chức cho HS từng nhóm trình bày phương án thiết kế và quy trình làm nến trong đó HS phải trình bày, giải thích và bảo vệ quy trình làm nến theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh quy trình làm nến bằng tính toán cụ thể.
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Hình: Sản phẩm của HS


d. Cách thức tổ chức hoạt động:


- Bước 1: Giáo viên đưa ra yêu cầu về trình bày bản thiết kế:


+ Nội dung cần trình bày: cấu tạo, kích thức một cây nến; nguyên vật liệu, dụng cụ chế tạo sản phẩm.


+ Thời lượng báo cáo (5 phút)


Các nhóm khác chú ý nghe, ghi chép, đặt câu hỏi và hoàn thành phiếu đánh giá số 6


Bước 1: GV chiếu bảng tiêu chí đánh giá bài báo cáo và bản thiết kế sản phẩm. Hướng dẫn HS hoàn thành phiếu số 6.

Bước 2: Học sinh báo cáo.

Bước 3: GV tổ chức cho các nhóm còn lại nêu câu hỏi, nhận xét về phương án thiết kế của nhóm bạn; nhóm trình bày trả lời, bảo vệ, thu nhận góp ý, đưa ra sửa chữa phù hợp.


Bước 4: Hoàn thành phiếu đánh giá.


Một số câu hỏi GV có thể hỏi và định hướng HS thảo luận:


Câu hỏi kiến thức nền


KT 1: Bản chất của quy trình làm nến là gì?


KT 2: Khi đốt nến, hãy chỉ ra giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lý, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học?


KT 3: Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?


KT 4: Viết pthh chữ của phản ứng?


KT 5: Bản chất của phản ứng hóa học là gì?


Câu hỏi định hướng thiết kế


TK 1: Cấu tạo của nến gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần đó đóng vai trò gì?


TK 2: Sử dụng tinh dầu như thế nào để tạo mùi thơm cho nến một cách hiệu quả?


TK 3: Hãy nêu ý nghĩa về hình dạng cũng như cách trang trí nến của nhóm để thỏa mãn tiêu chí của sản phẩm? 


TK 4: Giá thành của sản phẩm so với hiệu quả sử dụng?


Bước 5: GV nhận xét, tổng kết và chuẩn hoá các kiến thức liên quan (hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học, dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra,…), chốt lại các vấn đề cần chú ý, c  hỉnh sửa của các nhóm.


Bước 6: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà triển khai chế tạo sản phẩm theo bản thiết kế.


Hoạt động 4: Thực hiện quy trình làm nến và đốt thử nghiệm

                                                    (Tiết 2- 30p)


(HS làm việc phòng thí nghiệm)


a. Mục đích:


- Học sinh dựa vào quy trình làm nến đã lựa chọn để làm nến đảm bảo yêu cầu đặt ra.


- Học sinh thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần.


b. Nội dung:


- Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ (Sáp ong, sáp đậu nành, bấc nến, tinh dầu chanh sả,….) để tiến hành làm nến theo quy trình đã thiết kế.
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	Sáp đậu nành
	Tinh dầu sả
Sáp ong



- Trong quá trình làm nến các nhóm đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh bằng việc đốt nến để khử mùi, xua đuổi muỗi đánh giá và điều chỉnh (nếu cần).


c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS:

Mỗi nhóm ít nhất 1 sản phẩm nến thắp sáng, nến khử mùi, xua đuổi muỗi đã được hoàn thiện và thử nghiệm.


d. Cách thức tổ chức hoạt động:


Bước 1. HS tìm kiếm, chuẩn bị các vật liệu dự kiến;(chuẩn bị ở nhà)

      
Bước 2. HS sản suất nến với các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để làm nến theo quy trình đã thiết kế.

     
Bước 3. Học sinh tiến hành làm nến, thử nghiệm và hoàn thiện sản phầm theo nhóm; Vận dụng những kiến thức đã biết, thảo luận và hoàn thành phiếu 7,8.


Bước 4. HS chuẩn bị bài giới thiệu sản phẩm.


GV đôn đốc, hỗ trợ các nhóm trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm.

    GV cho HS xem đoạn video giới thiệu về quy trình làm nến nghệ thuật.


Hoạt động 5: Trình bày sản phẩm nến từ sáp ong và sáp đậu nành -  Thảo luận

(Tiết 2 – 10 phút)


a. Mục đích:

Các nhóm học sinh giới thiệu sản phẩm nến của nhóm trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm.


b. Nội dung:


- Các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp.


- Đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra:


1. Nến được sản suất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường

2. Nến cháy được và duy trì được ngọc lửa.


3. Khi thắp nến thấy tỏa mùi thơm (khử được mùi) và không có khói đen.

4. Nến được trang trí có hình thức đẹp.
5. Chi phí làm nến tiết kiệm.

- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.


- Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác;


- Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm; Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ .


c. Sản phẩm hoạt động của HS:

Sản phẩm nến đã hoàn thiện và nội dung trình bày báo cáo của các nhóm.


d. Cách thức tổ chức hoạt động:


Bước 1: Giáo viên đưa ra yêu cầu về trình bày sản phẩm: Những ngọn nến lung linh


I. Đối với nhóm trình bày: thời gian từ 3 phút


1. Giới thiệu tên nhóm.


2. Trình bày và thử nghiệm sản phẩm.


3. Sản phẩm có thay đổi gì so với bản thiết kế không và thay đổi như thế nào? Lí do?


5. Ý nghĩa của chủ đề trưng bày sản phẩm.


6. Giá thành sản phẩm.


7. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tạo sản phẩm.

II. Đối với các nhóm còn lại: Lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi, hoàn thành phiếu đánh giá.


Bước 2: GVchiếu các tiêu chí đánh giá sản phẩm, đánh giá bài trình bày nhóm, đánh giá hoạt động nhóm. Hướng dẫn các nhóm cập nhật điểm học tập của nhóm theo tiêu chí phiếu 9,10,11.


Bước 3: Giáo viên giao nhiệm vụ: các nhóm cử đại diện trình bày sản phẩm trước lớp(từ 3 phút) và tiến hành thảo luận, chia sẻ theo các gợi ý trong phiếu 6. Hoàn thành các phiếu đánh giá 9,10,11.


Bước 4: HS thực hiện: 


1. Các nhóm chia sẻ về kết quả bằng cách trình bày sản phẩm theo quy trình làm nến của nhóm mình đồng thời trình bày nội dung phiếu 6.


2. Góp ý, đặt câu hỏi và phản biện lẫn nhau.


3. Đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm (hoàn thiện, cải tiến, mở rộng); các kiến thức và kinh nghiệm cần rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế.


4. Hoàn thành các phiếu đánh giá 9,10,11.


Bước 5: GV và hội đồng GV có thể đặt câu hỏi cho bài báo cáo để làm rõ bản chất của quy trình làm nến, khắc sâu kiến thức mới của chủ đề và các kiến thức liên quan. 


Bước 6: Giáo viên thu các phiếu đánh giá từ các nhóm. 

          Bước 7: GV đánh giá, kết luận và tổng kết chung về hoạt động của các nhóm. 

PHỤ LỤC: HỒ SƠ DỰ ÁN CỦA HỌC SINH

HỒ SƠ HỌC TẬP CỦA NHÓM

NHÓM:…..…… - LỚP:…………

Họ và tên giáo viên hướng dẫn: ……………………………
Phiếu 1:

	THÔNG TIN

 QUY TRÌNH LÀM NẾN TỪ…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các câu hỏi:

Câu 1: Hãy liệt kê các nguyên vật liệu cần sử dụng để làm nến.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 2: Theo em, cấu tạo của nến gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần đó có vai trò gì?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 3: Hãy sơ đồ hóa quy trình làm nến đó.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Hãy giải thích tại sao: nến được làm theo quy trình đó.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………




Phiếu 2:

	Thí nghiệm: 

ĐỐT NẾN TRONG KHÔNG KHÍ

Cách tiến hành

Hiện tượng

Giải thích

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………




Phiếu 3:

	KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Sự biến đổi chất:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Diễn biến của phản ứng hóa học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dấu hiệu của phản ứng hóa học:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………




Phiếu 4:

	CÁ NHÂN

PHƯƠNG ÁN LÀM NẾN TỪ SÁP……………

Họ và tên: …………………………………………

Nhóm: ……………………………………………..

Mô tả phương án: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sơ đồ hóa quy trình làm nến: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


Phiếu 5:

	PHƯƠNG ÁN LÀM NẾN TỪ SÁP …………..

Nhóm: ……………………………………..

Bản mô tả phương án:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các loại hóa chất/nguyên liệu và dụng cụ được sử dụng:

Hóa chất/ nguyên liệu

Dụng cụ

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Bản vẽ chi tiết phương án:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


Phiếu 6: TIÊU CHÍ VÀ BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO VÀ BẢN THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Tên nhóm/dự án:………………………………………………………………
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	Bản thiết kế kiểu dáng của nến được vẽ rõ ràng, đẹp, sáng tạo, khả thi.
	3
	

	Giải thích rõ nguyên lý làm nến
	4
	

	Trình bày rõ ràng, logic, sinh động.
	3
	

	Tổng điểm
	
	


Phiếu 7:

	TÌM TÒI, KHÁM PHÁ QUY TRÌNH LÀM NẾN TỪ SÁP ………….

I. Cấu tạo của nến

Câu 1: Một cây nến gồm những thành phần cấu tạo chính nào? (Trình bày bằng lời hoặc phác thảo bằng hình ảnh và chú thích)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Tại sao cần giữ cho bấc được thẳng trong khi đổ sáp đã đun nóng vào cốc? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Xác định nhiệt độ nóng chảy của sáp.

Câu 1: Tiến hành thí nghiệm, đo nhiệt độ đồng thời ghi chép số liệu về sự thay đổi nhiệt độ khi đun nóng sáp theo bảng sau:

Thời gian (phút)

Nhiệt độ (0C)

Trạng thái

0

1

2

3

4

5

6

Câu 2: Phác thảo đồ thị biểu diễn nhiệt độ theo thời gian mà em đo được khi sử dụng nhiệt kế, với trục hoành biểu diễn thời gian và trục tung biểu diễn nhiệt độ

Đánh dấu trên đồ thị điểm sáp bắt đầu nóng chảy và điểm sáp nóng chảy hoàn toàn.

[image: image68.png]



Câu 3: Nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong khoảng 5 phút, 10 phút, 15 phút và giải thích.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: +Sáp bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ nào? 

…………………………………………………………………………………

+Ở nhiệt độ nào thì toàn bộ sáp ong đã nóng chảy hết? 

…………………………………………………………………………………

Dựa vào kết quả đo, sáp nóng chảy (chuyển từ trạng thái …………. sang trạng thái ………………. ) ở khoảng nhiệt độ là …………………………. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

III. Sử dụng nến.

Câu 1: Nến của nhóm em làm có cháy được không? Nếu nến không cháy được, hãy trình bày nguyên nhân, giải thích và tìm cách khắc phục.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Sau khi nến tắt, hãy nhận xét về dây bấc? Giải thích tại sao? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Bấc nến có vai trò như thế nào trong quá trình đốt nến?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Thử cắt ngắn phần bấc phía trên của cây nến và cho biết độ dài của phần bấc phía trên của cây nến có ảnh hưởng như thế nào đến độ lớn của ngọn lửa?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Theo em, làm thế nào để việc sử dụng nến được hiệu quả và an toàn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Nhận xét, đánh giá

Câu 1: Tiến hành thử nghiệm thắp nến và đánh giá xem sản phẩm của nhóm đã đạt được tiêu chí nào trong các tiêu chí đã đề ra?

Tiêu chí

Đạt

Chưa đạt

1. Nến được sản suất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường

2. Nến cháy được và duy trì được ngọc lửa.

3. Khi thắp nến thấy tỏa mùi thơm (khử được mùi) và không có khói đen.

4. Nến được trang trí có hình thức đẹp, sáng tạo và có ý nghĩa.

5. Chi phí làm nến tiết kiệm.

Câu 2: Giải thích biện pháp để thành công hoặc nguyên nhân chưa thành công.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Nhóm đã gặp khó khăn gì trong quá trình làm nến và khắc phục những khó khăn đó như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Phân công công việc ban đầu của nhóm đã hợp lý chưa? Nếu chưa, hãy đề xuất cách điều chỉnh.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Nếu làm lại, nhóm sẽ thay đổi gì trong quy trình làm nến của nhóm mình?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Hướng cải tiến hoặc mở rộng sản phẩm (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Phiếu 8:

	CHI PHÍ CHO SẢN PHẨM CỦA NHÓM

Hóa chất/Nguyên liệu/dụng cụ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

-Sáp:………………………...

-Tinh dầu …………………..

-Bấc nến hoặc khăn giấy

- Khuôn làm nến

-Trang trí

-………………………………

……………………………….

……………………………….

Tổng




Phiếu 9: TIÊU CHÍ VÀ BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tên nhóm/dự án:………………………………………………………………

	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	 Nến được sản suất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường
	2
	

	Nến cháy được và duy trì được ngọc lửa.
	2
	

	Khi thắp nến thấy tỏa mùi thơm (khử được mùi) và không có khói đen.
	2
	

	Nến được trang trí có hình thức đẹp, sáng tạo và có ý nghĩa.
	2
	

	Chi phí làm nến tiết kiệm.
	2
	

	Tổng
	10
	


Phiếu 10: TIÊU CHÍ VÀ BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY NHÓM

Tên nhóm/dự án:………………………………………………………………

	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	Trình bày ngắn gọn, đầy đủ nội dung, chính xác, khoa học
	3
	

	Diễn đạt tự tin, lưu loát, lôi cuốn người nghe
	3
	

	Phản biện trao đổi
	4
	

	Tổng
	10
	


Phiếu 11: TIÊU CHÍ VÀ BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Tên nhóm:………………………………………………………………………  

Người đánh giá:………………………………………………………………...

(Cá nhân tự đánh giá/Nhóm trưởng đánh giá)
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	Ý thức học tập
	2,5
	

	Tranh luận, trao đổi
	2,5
	

	Hợp tác
	2,5
	

	Sắp xếp thời gian
	2,5
	

	Tổng
	10
	


Phiếu 12: TIÊU CHÍ VÀ BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Tên nhóm …………………………………………………………

(Nhóm trưởng đánh giá/GV phụ trách đánh giá)
	Tiêu chí
	Tốt

(8-10 điểm)
	Khá

(6,5-<8 điểm)
	Trung bình

(5-<6,5 điểm)
	Cần điều chỉnh

(0-<5 điểm)
	Điểm

	Trao đổi,  lắng nghe
	
	
	
	
	

	Hợp tác
	
	
	
	
	

	Phân chia  công việc
	
	
	
	
	

	Sắp xếp thời  gian
	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	


Phiếu 13:  ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP

Tên nhóm …………………………………………………………

	STT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	1
	Nội dung
	7
	

	2
	Thiết kế 

	2
	

	3
	Trình bày
	1
	

	Tổng
	10
	


PHỤ LỤC

CHỦ ĐỀ  BÌNH LỌC TỰ CUNG CẤP NƯỚC

1. TÊN CHỦ ĐỀ: BÌNH LỌC NƯỚC (Số tiết: 02 – Khoa học tự nhiên 6)

2. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ

       Học sinh tìm hiểu và vận dụng kiến thức về tính chất và ứng dụng của bài “Tách chất” – KHTN 6, tính chất của C hoạt tính – KTN 6, tính thể tích khối trụ (Toán), áp suất chất lỏng (vật lớp 8), để thiết kế và chế tạo bình lọc nước sinh hoạt với những tiêu chí cụ thể. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ được thử nghiệm lọc nước ao hồ và tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm.

3. MỤC TIÊU

a. Kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức về hỗn hợp, tách chất, về sự hấp phụ của C, hiểu nguyên lí hoạt động của bình lọc nước.
- Vận dụng công thức tính thể tích khối trụ
- Vận dụng kiến thức thẩm thấu, khuếch tán một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề tương tự.

b. Kĩ năng:

- Tính toán, vẽ được bản thiết kế bình lọc nước đảm bảo các tiêu chí đề ra;
- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế;
- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;
- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.

c. Phẩm chất:

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học;
- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao;
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;
- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

d. Năng lực:

- Tìm hiểu khoa học, cụ thể về hỗn hợp, cách tách chất ra khỏi hỗn hợp, các ứng dụng tính chất của cácbon;
- Giải quyết được nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bể lọc nước một cách sáng tạo;
- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện;
- Tự nghiên cứu kiến thức, lên kế hoạch thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá.

4. THIẾT BỊ

- Các thiết bị dạy học: giấy A0, mẫu bản kế hoạch, …
- Nguyên vật liệu và dụng cụ để chế tạo và thử nghiệm “Bình lọc nước”:

· Chai thể tích 1,5 lít;

· Cát, sỏi, than hoạt tính, màng lọc (vải);

· Nước ao, hồ

· Thước kẻ, bút;

5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO
BÌNH LỌC NƯỚC

a. Mục đích của hoạt động

- Học sinh nắm vững yêu cầu "Thiết kế bình lọc nước” vật liệu sẵn có (do giáo viên cung cấp) theo các tiêu chí: Lọc được nước phục vụ sinh hoạt; có dung tích từ 1,2 dm3 đến 1,5dm3 ; đơn giản, dễ sử dụng.
- Học sinh hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức về khả năng hấp phụ của các bon và cát  để thiết kế và thuyết minh thiết kế trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ cho trước để chế tạo và thử nghiệm.

b. Nội dung hoạt động

- Tìm hiểu về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, kiến thức về xử lý nước bị ô nhiễm.
- Xác định nhiệm vụ chế tạo bình lọc nước với các tiêu chí:
· Lọc được nước sạch phục vụ sinh hoạt

· Vật liệu dễ làm

c. Sản phẩm học tập của học sinh

- Mô tả và giải thích được một cách định tính về nguyên lí chế tạo bình lọc;
- Xác định được kiến thức cần sử dụng để thiết kế, chế tạo bình lọc nước theo các tiêu chí đã cho.

d. Cách thức tổ chức

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu về nguyên lý lọc nước (mô hình, xem hinh ảnh, video…)
- Giáo viên xác nhận kiến thức cần sử dụng là tính chất của cac bon, tính thẩm thấu của nước.
	- Thảo luận nhóm trình bày thảo luận về nguyên lý lọc nước.
- Học sinh tìm tòi kiến thức về cac bon, tính thẩm thấu của nước.


 

Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ
XÂY DỰNG BẢN THIẾT KẾ 

a. Mục đích của hoạt động

Học sinh hình thành kiến thức mới về tính chất của cac bon và silic đioxit đề xuất được giải pháp và xây dựng bản thiết kế bình lọc nước.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:

· Tính chất của các bon (Hóa học 9 );

· Áp suất thẩm thấu, áp suất chất lỏng (Vật lí 8);

· Thể tích khối trụ (Toán 9).

- Học sinh thảo luận về các thiết kế khả dĩ của bình lọc và đưa ra giải pháp có căn cứ.
Gợi ý:

· Than hoạt hoạt tính là gì? Thành phần hóa học của cát? Vì sao cát và than có thể sử dụng để lọc nước?

· Người ta có thể sử dụng loại than nào để lọc nước tốt nhất?

· Các nguyên liệu, dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào?

- Học sinh xây dựng phương án thiết kế bình lọc nước và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên.
- Yêu cầu:

· Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, mô tả rõ kích thước, hình dạng của thuyền và các nguyên vật liệu sử dụng…

· Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh được chất lượng nước, lượng nước lọc được bằng tính toán cụ thể.

c. Sản phẩm của học sinh

- Học sinh xác định và ghi được thông tin, kiến thức về các bon và silic đioxit.
- Học sinh đề xuất và lựa chọn giải pháp có căn cứ, xây dựng được bản thiết kế bình lọc đảm bảo các tiêu chí.

d. Cách thức tổ chức

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ:
- Nghiên cứu kiến thức trọng tâm: tính chất của cac bon và silic ddioxxit.
- Xây dựng bản thiết kế bình lọc nước theo yêu cầu.
- Lập kế hoạch trình bảy và bảo vệ bản thiết kế.



- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết
	- Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet…
- Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế tốt nhất;
- Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế bình lọc nước;
- Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.
 


 

Hoạt động 3. TRÌNH BÀY BẢN THIẾT KẾ

a. Mục đích của hoạt động

Học sinh hoàn thiện được bản thiết kế bình lọc nước của nhóm mình.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Giải thích được nguyên lý lọc của bình lọc, lượng nước lọc được bằng tính toán cụ thể.
- Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các ý kiến về bản thiết kế; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch chế tạo và thử nghiệm bình lọc nước.

c. Sản phẩm của học sinh

Bản thiết kế bình lọc nước sau khi được điều chỉnh và hoàn thiện.

	Nước ao, hồ
Chiều cao: 4/10


	Sỏi
Chiều cao: 1/10


	Cát
Chiều cao: 3/10


	Than hoạt tính,
Chiều cao:  1/10


	Vải lọc


	Cát
Chiều cao: 1/10
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d. Cách thức tổ chức

 

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	- Nội dung cần trình bày;
- Thời lượng báo cáo;
- Cách thức trình bày bản thiết kế và thảo luận.
- Giáo viên điều hành, nhận xét, góp ý và hỗ trợ học sinh.
	- Học sinh báo cáo, thảo luận.
 


 

Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM

                     BÌNH LỌC NƯỚC

a. Mục đích của hoạt động

- Học sinh dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn để chế tạo bình lọc nước đảm bảo yêu cầu đặt ra.
- Học sinh thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (Vỏ bình nước, Cát, sỏi, than hoạt tính, vải, kéo, dao, dây buộc, thước kẻ, bút) để tiến hành chế tạo bình lọc nước theo bản thiết kế.

- Trong quá trình chế tạo các nhóm đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh bằng việc đổ nước bẩn vào bình, quan sát, đánh giá và điều chỉnh nếu cần.

c. Sản phẩm của học sinh

Mỗi nhóm có một sản phầm là bình lọc nước đã được hoàn thiện và thử nghiệm.
d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ:
 + Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để chế tạo thuyền theo bản thiết kế;
  + Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm.
- Quan sát, hỗ trợ học sinh nếu cần
	- Tiến hành chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phầm theo nhóm.
 


 

Hoạt động 5.  TRÌNH BÀY SẢN PHẨM BÌNH LỌC NƯỚC

a. Mục đích của hoạt động

Các nhóm học sinh giới thiệu bình lọc nước trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm.

b. Nội dung hoạt động

- Giáo viên yêu cầu các nhóm đánh giá sản phẩm của từng nhóm dựa trên các tiêu chí đã đề ra:
+ Dung tích (tiêu chuẩn là từ 1,2 dm3 đến 1,5dm3 );
+ Khả năng lọc nước đục, bẩn thành nước trong, sạch;
+ Khả năng sử dụng theo thời gian.
- Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp.
- Đánh giá sản phẩm của các nhóm
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
+ Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác;
+ Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm;
           + Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bình lọc nước.

c. Sản phẩm của học sinh

Bình lọc nước đã chế tạo được và nội dung trình bày báo cáo của các nhóm.

d. Cách thức tổ chức

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.
- Giáo viên đánh giá, kết luận và tổng kết.


 
	- Trình diễn đổ nước bẩn vào bình, thử nghiệm để đánh giá khả năng lọc nước của sản phẩm  
- Các nhóm chia sẻ về kết quả, đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bình lọc nước.


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Vấn đề/Nhiệm vụ/Dự án cần thực hiện:

	

	

	

	


Kế hoạch triển khai 

	TT
	Hoạt động
	Sản phẩm
	Yêu cầu đánh giá cơ bản
	Thời gian
	Người phụ trách

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


CÁC YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ 

Phiếu đánh giá số 1: Đánh giá sản phẩm bình lọc tự cung cấp nước  

	Yêu cầu
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	Bình lọc phải tự cung cấp nước
	3
	

	Nước sau khi lọc sử dụng vệ sinh, đảm bảo sức khỏe hơn so với khi chưa lọc
	2
	

	Vật liệu đơn giản, thân thiện với môi trường
	3
	

	Bình lọc đơn giản, mọi học sinh có thể làm được để sử dụng trong gia đình
	1
	

	Chi phí làm bình lọc tiết kiệm.
	1
	

	Tổng điểm
	10
	


Phiếu đánh giá số 2: Đánh giá bài báo cáo và bản thiết kế sản phẩm

	Yêu cầu
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	Bản vẽ của bình lọc tự cung cấp nước được vẽ rõ ràng, đúng nguyên lí;
	2
	

	Bản thiết kế kiểu dáng của bình lọc nước được vẽ rõ ràng, đẹp, sáng tạo, khả thi;
	2
	

	Giải thích rõ nguyên lí hoạt động bình lọc nước;
	4
	

	Trình bày rõ ràng, logic, sinh động.
	2
	

	Tổng điểm
	10
	


HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU KIẾN THỨC NỀN

(Thực hiện ở nhà)

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu kiến thức liên quan về:
· Áp suất chất lỏng và sự phụ thuộc của áp suất chất lỏng vào d và h
· Bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng độ cao.
· Có sự chênh lệch áp suất sẽ tạo thành dòng chảy của chất lỏng (điều kiện: bình kín)
·  Chức năng của than hoạt tính. (Hóa học lớp 9- Bài 9)
Hướng dẫn thực hiện:

· Phân chia mỗi thành viên trong nhóm tìm hiểu một nội dung trong nhiệm vụ;
· Các thành viên đọc sách giáo khoa về vấn đề được phân công (thuộc các bài 8, 9 trong sách giáo khoa Vật lí lớp 8, bài 9 sách giáo khoa Hóa học 9) và ghi tóm tắt lại;
Chia sẻ với các thành viên trong nhóm về kiến thức tìm hiểu được.

THIẾT KẾ SẢN PHẨM

(Thực hiện khi nhóm làm việc đề xuất giải pháp thiết kế bình và báo cáo)

Hướng dẫn:

· Chia sẻ kiến thức nền đã tìm hiểu với các thành viên trong nhóm.
· Thảo luận đề xuất giải pháp thiết kế bình lọc tự cung cấp nước (đáp ứng yêu cầu của sản phẩm, xác định các bộ phận và kiểu dáng của bình).
· Vẽ sơ đồ hoạt động của bình.
Bản vẽ bình lọc:

Bản thiết kế sản phẩm và mô tả nguyên lí hoạt động của bình: 

	

	

	

	

	


Nhận xét, góp ý của giáo viên và các nhóm

	

	


NHẬT KÍ THIẾT KẾ BÌNH LỌC TỰ CUNG CẤP NƯỚC  

(Thực hiện ở nhà)

Ghi lại các hoạt động thiết kế bình, các vấn đề gặp phải, nguyên nhân và cách 
giải quyết.

	

	

	

	

	

	

	

	

	


GÓP Ý VÀ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM

(Thực hiện trong buổi trình bày sản phẩm)

· Ghi lại góp ý, nhận xét của các nhóm và giáo viên về sản phẩm của nhóm khi báo cáo
· Đưa ra các điều chỉnh cần thiết để hoàn thiện sản phẩm
	

	

	

	

	

	


SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH MINH HỌA HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM

Dán các hình ảnh về sản phẩm bình lọc tự cung cấp nước, hình ảnh minh hoạ hoạt động nhóm, có thể bao gồm đường link YouTube video mô tả quá trình làm việc nhóm.
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